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	TÊN GIÁO TRÌNH
	ĐƠN GIÁ
 (VNĐ)

	1
	AN TOÀN ĐIỆN 
	10.000

	2
	VẼ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (GT Vẽ điện)
	16.000

	3
	ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (GT Trang bị điện)
	36.000

	4
	THỰC TẬP SỬA CHỮA ĐIỆN 

(TT Trang bị điện 1)
	6.000

	5
	LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN 
	11.000

	6
	KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 
	14.500

	7
	CUNG CẤP ĐIỆN
	24.000

	8
	VẬT LIỆU ĐIỆN
	11.000

	9
	KHÍ CỤ ĐIỆN 
	

	10
	KỸ THUẬT XUNG
	8.000

	11
	KỸ THUẬT SỐ
	5.500

	12
	THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN
	14.000

	13
	THỰC TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
	4.000

	14
	MÁY ĐIỆN (T. LÊ THẾ HUÂN)
	12.000

	15
	KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN (Tr. CẤP Đ. TỬ)
	10.000

	16
	THỰC TẬP VI ĐIỀU KHIỂN (Tr. CẤP Đ. TỬ)
	6.000

	17
	KỸ THUẬT TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH 
	14.000

	18
	THỰC TẬP VI XỬ LÝ (Tr. CẤP Đ. TỬ)
	6.000

	19
	KỸ THUẬT VI XỬ LÝ (Tr. CẤP Đ. TỬ)
	8.500

	20
	THỰC TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 
	5.000

	21
	THỰC TẬP PLC (Tr. CẤP ĐIỆN)
	6.000

	22
	THỰC TẬP KỸ THUẬT XUNG – SỐ
	6.000

	23
	THỰC TẬP SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN (TT Quấn dây)
	20.500
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